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Bài 5:   g, gh 

gg          gghh  

  
 

gà gấu gõ 

   

ghe ghế ghim 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ưư  yy  
  

(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

cchh  gghh  ggii  

kkhh  nngg  nngghh  

nnhh  pphh  qquu  

tthh  ttrr    
 



 

Tiếng Nước Tôi 83 

Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

g 

 

gh 

 

gh 
 ghe 

ê  ghê 
e 

i  ghi 

g 

 ga 
 go 
 gô 
 gơ 
 gu 

a 
o 
ô 
ơ 
u 
ư  gư 
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Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

g 
 

g a o ô ơ u ư 

g ga go gô gơ gu gư 

g gá gó gố gớ gú gứ 

g gà gò gồ gờ gù gừ 

g gả gỏ gổ gở gủ gử 

g gã gõ gỗ gỡ gũ gữ 

g gạ gọ gộ gợ gụ gự 
 

gh 
 

gh e ê i 

gh ghe ghê ghi 

gh ghé ghế ghí 

gh ghè ghề ghì 

gh ghẻ ghể ghỉ 

gh ghẽ ghễ ghĩ 

gh ghẹ ghệ ghị 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.  Lưu ý: Phụ âm gh chỉ đứng trước các nguyên âm e, ê 

và i.) 

g gà 
 

g gấu 
 

g gõ 
 

gh ghe 
 

gh ghế 
 

gh ghim 
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Ráp Chữ 
(Cho các em nối các hình với những từ sau đây bằng cách ráp phụ âm, vần và dấu.  Sau đó, cho 

các em viết lại những từ đó.) 

 

 

   

    
     

 

   

    
     

 

   

    
     

 

   

    
     

 

   

    
     

 

   

    
 

 in gh 

 im g 

 ê gh 

 e g 

 ê gh 

 e g 

 ô gh 

 o g 

 êu gh 

 âu g 

 e gh 

 a g 



 

Tiếng Nước Tôi 87 

Chính Tả 
(Đọc tên những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

g     gh 
 

  

_______________________________ _______________________________ 

 
 

_______________________________ _______________________________ 

  

_______________________________ _______________________________ 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có phụ âm g và gạch dưới những từ 

có phụ âm gh.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.) 

Mẹ nấu thịt gà cho em ăn. 

 

Trong sở thú có con gấu màu nâu. 

 

Em gõ cửa trước khi vô phòng. 

 

Chiếc ghe đậu bên bờ sông. 

 

Ông nội ngồi trên ghế. 

 

Em ghim tờ giấy lên tường. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời dựa trên phần Tập Đọc.) 

 

Mẹ nấu gì cho em ăn? 
a. Thịt bò. 

b. Thịt gà. 

c. Thịt heo. 

Trong sở thú có con gấu màu gì? 
a. Đen. 

b. Nâu. 

c. Vàng. 

Em làm gì trước khi vô phòng? 
a. Bấm chuông. 

b. Đóng cửa. 

c. Gõ cửa. 

Chiếc ghe đậu ở đâu? 
a. Bờ sông. 

b. Lề đường. 

c. Nhà. 

Ông nội làm gì? 
a. Đứng. 

b. Nằm. 

c. Ngồi. 

Em ghim cái gì lên tường? 
a. Cái bảng. 

b. Chiếc khăn. 

c. Tờ giấy. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Me nâu thit ga cho em ăn. 

 

Chiêc ghe đâu bên bơ sông. 

 

Ông nôi ngôi trên ghê. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.) 

 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Trong sở thù có con gầu màu nâu.  

(2 lỗi) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Cho các em điền vào chỗ trống.) 

 

gấu, gõ, ghim 

Trong sở thú có con 

_________ màu nâu. 
 

Em _________ tờ giấy lên 

tường. 
 

Em _________ cửa trước 

khi vô phòng. 
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Ráp Câu  
(Cho các em sắp xếp và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhắc các em viết hoa và chấm câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 
 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

ghim 

em tờ giấy 

lên tường 

chiếc ghe 

đậu 

bờ sông 

bên 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p q g h ế u r 

g à g m g õ ơ 

ơ u b x l ô g 

h e ư g d a h 

đ g c h v t e 

â ấ g i t r u 

s u t m q r a 

 

  
 

 
  

gà gấu gõ ghe ghế ghim 
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Mê Cung 
(Cho các em giải mê cung và viết tên của các hình theo thứ tự.) 

 

gà gấu ghe 

ghế ghim gõ 

 

1.________________ 2.________________ 3.________________ 

4.________________ 5.________________ 6.________________ 



 

96 Tiếng Nước Tôi  

 

Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 

Bảng Mã 

   
à ấ e ế g h i m õ u 

 

 
  


